
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

291/7 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

04/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY MẶC HOÀNG THIÊN AN

0315460120

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vải dệt thoi
(không hoạt động tại trụ sở). 

1312

2. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
(không hoạt động tại trụ sở). 

1391

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và quyết định  số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy 
hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) 

4722

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

6. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở) 

1392

7. Sản xuất thảm, chăn, đệm
(không hoạt động tại trụ sở). 

1393

8. In ấn 1811

9. Dịch vụ liên quan đến in 1812

10. Hoàn thiện sản phẩm dệt
(không hoạt động tại trụ sở). 

1313

11. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở). 

4632

12. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAY 
MẶC HOÀNG THIÊN AN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOANG THIEN AN TRADING SERVICES 
GARMENT COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: CTY TNHH TM DV MM HOÀNG THIÊN AN

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
chi tiết: may, gia công quần áo, đồng phục (trừ tẩy, nhuộm, hồ, 
in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan và không gia công 
hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán cao su tại trụ sở)

1410(Chính)

14. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

15. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
(không hoạt động tại trụ sở). 

4631

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(trừ giết mổ gia súc, gia cầm)

1010

17. Sản xuất giày, dép
(Trừ thuộc da, luyện cán cao su, tái chế phế thải, tẩy nhuộm hồ 
in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở)

1520

18. Sản xuất sợi
(không hoạt động tại trụ sở). 

1311

19. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1430

20. Sản xuất các loại dây bện và lưới
(không hoạt động tại trụ sở). 

1394

21. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; bán buôn 
phụ kiện thời trang các loại (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng 
đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại 
trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 
Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch 
nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)

4669

22. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
(thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 
31/07/2009 và quyết định  số 79/2009/QĐ-UBND ngày 
17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy 
hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh) 

4721

23. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
(Trừ thuộc da, luyện cán cao su, tái chế phế thải, tẩy nhuộm hồ 
in và không gia công hàng đã qua sử dụng tại trụ sở)

1512

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở). 

4620

25. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
(không hoạt động tại trụ sở). 

1399
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500.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐOÀN 
TRUNG 
THIÊN

Số 118/1 Ấp An 
Thủy, Xã An Quy, 
Huyện Thạnh Phú, 
Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

165.000.000 33,000 321280845

2 NGUYỄN 
VĂN AN

Long Khánh A, Xã 
Long Khánh, Huyện 
Duyên Hải, Tỉnh Trà 
Vinh, Việt Nam

170.000.000 34,000 334240059

3 LẠI HỮU 
HOÀNG

1183/42 Phạm Thế 
Hiển, Phường 5, 
Quận 8, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

165.000.000 33,000 089083000252

26. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
(trừ tẩy, nhuộm, hồ, in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan 
và không gia công hàng đã qua sử dụng, thuộc da, luyện cán 
cao su tại trụ sở)

1420

27. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
(không hoạt động tại trụ sở). 

1511

28. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

29. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).

5629

30. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).

5630

31. Bán buôn đồ uống 4633

32. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       321280845
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 118/1 Ấp An Thủy, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 118/1 Ấp An Thủy, Xã An Quy, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐOÀN TRUNG THIÊN Nam

19/12/1988 Kinh Việt Nam

30/06/2014 Công an Tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 04/01/2019 đến ngày 03/02/2019


